
Biểu số 06: Kết quả giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất​
(Kèm theo Báo cáo số …./…. ngày...tháng...năm... của UBND tỉnh/thành phố...) 

STT Chỉ tiêu 

Kết quả 
thực 
hiện 

KHSDĐ 
hàng 
năm 

cấp tỉnh 

Tổng cộng 
toàn tỉnh 

Thẩm 
quyền cấp 

tỉnh 

Thẩm quyền 
cấp huyện 

Ghi 
chú 

Tổng 
số 

trường 
hợp 

Diện 
tích 
(ha) 

Số 
trường 

hợp 

Diện 
tích 
(ha) 

Số 
trường 

hợp 

Diện 
tích 
(ha) 

  

I Giao đất không thu tiền sử dụng 
đất vào các mục đích (1+2)   - - - - - -   

1 Đất nông nghiệp                 

2 Đất phi nông nghiệp                 

II Giao đất có thu tiền sử dụng đất 
vào các mục đích (1+2)   - - - - - -   

1 Đất nông nghiệp                 

  - Thông qua đấu giá                 

  - Không qua đấu giá                 

2 Đất phi nông nghiệp                 

  - Thông qua đấu giá                 

  - Không qua đấu giá                 

III Cho thuê đất vào các mục đích 
(1+2)   - - - - - -   

1 Đất nông nghiệp                 

  - Thông qua đấu giá                 

  - Không qua đấu giá                 

2 Đất phi nông nghiệp                 

  - Thông qua đấu giá                 

  - Không qua đấu giá                 

IV Cho phép chuyển mục đích 
(1+2+....+8)   - - - - - -   



1 
Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng 
cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi 
trồng thủy sản, đất làm muối; 

                

2 

Chuyển đất trồng cây hàng năm 
khác sang đất nuôi trồng thủy sản 
nước mặn, đất làm muối, đất nuôi 
trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, 
đầm; 

                

3 

Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử 
dụng vào mục đích khác trong nhóm 
đất nông nghiệp; 

                

4 Chuyển đất nông nghiệp sang đất 
phi nông nghiệp;                 

5 

Chuyển đất phi nông nghiệp được 
Nhà nước giao đất không thu tiền sử 
dụng đất sang đất phi nông nghiệp 
được Nhà nước giao đất có thu tiền 
sử dụng đất hoặc thuê đất; 

                

6 Chuyển đất phi nông nghiệp không 
phải là đất ở sang đất ở;                 

7 

Chuyển đất xây dựng công trình sự 
nghiệp, đất sử dụng vào mục đích 
công cộng có mục đích kinh doanh, 
đất sản xuất, kinh doanh phi nông 
nghiệp không phải là đất thương 
mại, dịch vụ sang đất thương mại, 
dịch vụ; 

                

8 
Chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất 
xây dựng công trình sự nghiệp sang 
đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

                

 


